
© 2023 Pinhok Languages 1 www.pinhok.com/ja

月と曜日のベトナム語名

月のベトナム語名
一月 tháng một

二月 tháng hai

三月 tháng ba

四月 tháng tư

五月 tháng năm

六月 tháng sáu

七月 tháng bảy

八月 tháng tám

九月 tháng chín

十月 tháng mười

十一月 tháng mười một

十二月 tháng mười hai

先月 tháng trước

今月 tháng này

来月 tháng sau
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曜日のベトナム語名
月曜日 thứ hai

火曜日 thứ ba

水曜日 thứ tư

木曜日 thứ năm
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金曜日 thứ sáu

土曜日 thứ bảy

日曜日 chủ nhật

昨日 hôm qua

今日 hôm nay

明日 ngày mai
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ベトナム語で時間を表現する
秒 giây

分 phút

時 giờ

1:00 một giờ

2:05 hai giờ năm phút

3:10 ba giờ mười phút

4:15 bốn giờ mười lăm

5:20 năm giờ hai mươi

6:25 sáu giờ hai mươi năm

7:30 bảy giờ rưỡi

8:35 tám giờ ba mươi lăm

9:40 mười giờ kém hai mươi
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10:45 mười một giờ kém mười năm

11:50 mười hai giờ kém mười

12:55 một giờ kém năm
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その他の時間に関わるベトナム単語
時間 thời gian

日付 ngày tháng

日 ngày

週 tuần

月 (日付) tháng

年 năm

春 mùa xuân

夏 mùa hè

秋 mùa thu

冬 mùa đông

去年 năm ngoái

今年 năm nay

来年 năm sau

先月 tháng trước

今月 tháng này
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来月 tháng sau


